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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 70/2018/QH14


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 40/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018, Báo cáo số 513/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018, Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1277/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 10 năm 2018, Báo cáo thẩm tra số 1279/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 350/BC-UBTVQH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng (một triệu, bốn trăm mười một nghìn, ba trăm tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng (một triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm tỷ đồng).

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng (hai trăm hai mươi hai nghìn tỷ đồng), tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: 

Bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỷ đồng (hai trăm linh chín nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 3,4%GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng (mười hai nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 0,2%GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng (bốn trăm hai mươi lăm nghìn, hai trăm năm mươi hai tỷ đồng).
(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3 và 4)
Điều 2. Sử dụng nguồn kinh phí còn lại và chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017

1. Cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ: bù giảm thu cân đối ngân sách trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2017.

2. Giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thực hiện hủy dự toán theo quy định.

 (Kèm theo Phụ lục số 5)

Điều 3. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

1. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: 138,592 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (hợp phần triển khai tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam) từ nguồn dự phòng chung vốn ngoài nước của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: 79,854 tỷ đồng dự toán thu và chi đầu tư phát triển từ nguồn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai-len để đầu tư cho dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn.
3. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vốn nước ngoài từ nguồn điều chuyển số vốn đã giao kế hoạch trung hạn cho tỉnh Cao Bằng 8,272 tỷ đồng, Bắc Kạn 14,889 tỷ đồng để thực hiện dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) của tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.

4. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: 70 tỷ đồng dự toán thu và chi thường xuyên từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện Dự án quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu.

Điều 4. Giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019

1. Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản thu; mở rộng cơ sở thu. Nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư, một số khoản thu để lại chưa được đưa vào cân đối ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quyết liệt chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử. Không ban hành chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập.

3. Thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước đối với toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro); bố trí chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước tương ứng 32% khoản thu này để đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước nguồn lợi nhuận còn lại theo quy định tại Điều 34 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; bố trí chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước cho Bộ Quốc phòng tương ứng 30% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thông suốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Rà soát lại các chương trình mục tiêu để bãi bỏ các nội dung chồng chéo, kém hiệu quả.

5. Tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, đặc biệt là quản lý chặt chẽ về suất vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Bổ sung các định mức kỹ thuật của ngành, lĩnh vực, góp phần giảm chi phí đầu tư. Thực hiện nghiêm quy định về việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

6. Tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, y tế công lập, chương trình xây dựng nông thôn mới; sau khi đã bố trí vốn bảo đảm hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên, được bố trí cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và các dự án quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương. 
7. Hoàn thiện các văn bản quy định và đẩy mạnh tiến độ thực hiện về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập của từng lĩnh vực, bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời. Rà soát, tổ chức sắp xếp lại, đổi mới cơ chế hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cơ chế tài chính đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị trong một số ngành, lĩnh vực bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

Giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ. 

9. Tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, ưu tiên dành nguồn cải cách tiền lương. 

Sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định. 

Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên tắc: dành 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong lĩnh vực hành chính và các lĩnh vực có đơn vị sự nghiệp; dành 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nội dung do các địa phương quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

10. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có biện pháp tích cực để giảm bội chi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm bảo đảm không vượt quá giới hạn về trần nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội.
11. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; khẩn trương nghiên cứu, sớm trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
Điều 5. Giám sát và kiểm toán việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị quyết này.

2. Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

 
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2018. 

	 
	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân
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"PHULUCSO 1

(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé 70/201 8/QH14 ngay 09 thang 11 ndm 2018 ciia Quéc héi)

Don vi: Ty déng

) DU TOAN
STT NOIDUNG NAM 2015

A TONG THU NGAN SACH NHA NUGC 11.411.300
1 Thu nbi dia 1.173.500
) Thu tir d4u thd 44.600
3 Thu can d6i tir hoat dong xuét khéu, nhap khiu 189.200
4 Thu vién trg 4.000
B TONG CHI NGAN SACH NHA NUGC 1.633.300
1 Chi d4u tu phat trién 429.300
2 Chi du trit quéc gia 1.100
3 Chi tra no 1ai 124.884
4 Chi vién trg 1.300
5 Chi thudng xuyén 999.466
6 Chi cai cach tién luong, tinh gian bién ché ¢8) 43.350
7 Chi bb sung quy du trit tai chinh 100
8 Du phong ngén sach nha nudge 33.800
C BOI CHI NGAN SACH NHA NUGC 222.000
(Ty I¢ béi chi so GDP) 3,6%

B6i chi ngén sach trung wong 209.500

2 B6i chi ngén sach dia phuong (2) 12.500
D CHI TRA NO GOC 196.799
1 Chi tra ng gbc ngan sach trung wong 181.971
- Tir nguén vay d@é tra ng géc 181:971

2 Chi tra ng gbc ngan sach dia phwong 14.828
- Tir nguén vay dé tra no géc 12.187

- Tir nguén béi thu, ting thu, tiét kiém chi, két dur 2.641

P TONG MUC VAY CUA NGAN SACH NHA NUGC 425.252
1 Vay dé bu dip boi chi 224.094
2 Vay dé tra no gbc (3) 201.158

Ghi chi:

(1) Trong d6 50% tang thu du toan ngan sach dia phuong dé tao nguén cai cach tién luong 12 27.150 ty ddng.
2) Chenh léch gitta s8 bi chi, boi thu cia cac dia phuong.
(3) Bao gdm phét hanh 7.000 ty dong trai phiéu Chinh phi dé nh4n no véi Bao hiém X4 héi déi véi khoan dong bao
hiém x3 hdi cho ngudi lao dong cé thoi gian lam viée trong khu vue nha nude trude ngay 01 thang 01 nim 1995.
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DU TOAN THU NGAN SACH NHA NUGC THEO LINH VUC NAM 2019
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé 70/2018/QH14 ngay 09 théng 11 nim 2018 ciia Quéc héi)

Donvi: Ty déng

STT NOIDUNG EEMT;)&P;
TONG THU NGAN SACH NHA NUGC 1.411.300
I Thu noi dia 1.173.500
1 Thu tir khu virc doanh nghiép nha nuéc 177.709
2 Thu tir khu vuc doanh nghiép c6 vén ddu tw nuéc ngoai 213.734
3 Thu tir khu vue kinh té ngoai quéc doanh 241.530
4 Thué thu nhép c4 nhan 113.174
5 Thué bao vé méi truong 68.926
6 Céc loai phi, 1€ phi 75214
Trong do: Lé phi trucc ba 34.268
7 Cac khoén thu vé nha, dat 115.155
- Thué sir dung ddt néng nghiép 5
- Thué sir dung ddt phi néng nghiép 1.603
- Thu tién cho thué dat, thué mdt nudc 21.953
- Thu tién sir dung dat 90.000
- Thu tién cho thué va tién ban nha & thudc s6 hitu nha meée 1.594
8 Thu tir hoat dong x4 sb kién thiét 29.000
9 Thu tién cdp quyén khai thac khoéang san, tai nguyén nudc 4.069
10 Thu khac ngén sach 24.563
11 Thu tir quy d4t cong ich va thu hoa loi cong san khac 927
1 Thtf hé% vén, t}}u co tic, loi nhuan, loi nhuan sau thué, chénh léch thu, chi cua 109500
Ngén hang Nha nudc

- Thu héi von ngdn sach nha mebe ddu tu tai cc t6 chirc kinh té 50.000

- Thu c6 tire, loi nhudn, loi nhudn sau thué, chénh léch thu, chi cua Ngén
hang Nha nude asadd
II | Thu tir diu thd | 44.600
III | Thu cin dbi tir hoat ddng xuit nhap khiu 189.200
1 Téng s6 thu tir hoat ddng xuét nhap khau 300.500
- Thué gid tri gia tang thu tir hang héa nhdp khdu 219.400
- Thué xudt khdu _ 8.228
- Thué nhép khéu 57.180
- Thué tiéu thu ddc biét thu tir hang hda nhdp khdu 14.860
- Thué bdo vé méi truong thu tir hang héa nhdp khéu 832
2 Hoan thué gié tri gia tang -111.300
v Thu vién tro 4.000
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CAN POI NGUON THU, CHI DU TOAN NGAN SACH TRUNG UONG

VA NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2019

(Ban hanh kém theo Nghi quyét s6 70/201 8/0OH14 ngay 09 thang 11 nam 2018 cia Quéc hji)

Bon vi: Ty déng
STT NOI DUNG DU TOAN
’ NAM 2019
A NGAN SACH TRUNG UONG
1 Téng ngudn thu ngan sich trung wong 810.099
1 Thu thué, phi va cac khoan thu khac 806.099
2 Thu tir ngudn vién trg 4.000
I Tong chi ngan sach trung wong 1.019.599
1 Chi ngén sach trung wong theo phén cép (khong ké bd sung cho ngén sach dia 698,245
phuong)
2 Chi b6 sung cho ngan sach dia phuong 321.354
- Chi b6 sung cdn déi 211.451
- Chi b6 sung c muc tiéw 109.903
101 BOoi chi ngén sich trung wong 209.500
B NGAN SACH PIA PHUONG
I Téng ngudn thu ngin sich dia phwong 922.555
1 Thu ngan sach dia phuong hudng theo phan cép 601.201
2 Thu b6 sung tir ngén séch trung uvong 321.354
- Thu bé sung cdn doi 211.45]
- Thu bé sung cé muc tiéu 109.903
I | Téng chingan sich dia phwong 935.055
; Chi cén d6i ngén sch dia phuong theo phan cAp (khong ké tir ngudn bd sung c6 g5 155
muc ti€u cia ngan sach trung uong)
2 Chi tir ngudn b sung ¢6 muc tiéu cua ngan sach trung uong 109.903
oI Bdi chi ngén sach dia phwong 12.500
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DU TOAN CHI NGAN SACH NHA NUGC, CHI NGAN SACH TRUNG UONG VA CHI
NGAN SACH PIA PHUONG THEO CO CAU CHI NAM 2019
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé 70/2018/QH14 ngay 09 thdng 11 nam 2018 cua Quéc héi)

Ponvi: Ty dong

. CHIA RA
,Sr(; NOI DUNG NSNN
NSTW NSPP
TONG CHI NGAN SACH NHA NUOGC 1.633.300 808.148 825.152
I | Chi diu tir phat trién 429.300 196.900 232.400
II | Chidu trir qudc gia 1.100 1.100
II | Chitra no lai 124.884 121.900 | - 2.984
IV | Chi vién tro 1.300 1.300
V | Chi theong xuyén 999.466 454.748 - 544.718
Trong do:
- Chi gido duc - dao tao va day nghé 244.835 28.335 216.500
- Chi khoa hoc va céng nghé 12.825 9.895 2.930
VI | Chi cai cach tién lwong, tinh gian bién ché 43.350 16200 | (1) 27.150
VII | Chi b sung quy du trir tai chinh 100 100
VIII | Du phong ngén sach nha nwéc 33.800 16.000 17.800

Ghi chi: (1) 50% tang thu du toan ngén sach dia phuong dé tao nguén cai céch tién luong.
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